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Tæng ®iÒu tra c¬ së kinh tÕ, hμnh chÝnh, sù nghiÖp 

lÇn thø 3: thuËn lîi vμ khã kh¨n 

Nguyễn Thị Liên(*) 

                                           
(*) Nguyên Vụ trưởng Vụ TK TMDVGC, Nguyên Tổ trưởng Tổ Thường trực Trung ương TĐT 2007 

uộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế 
hành chính, sự nghiệp 

(CSKTHCSN) lần thứ 3 đã được tiến hành 
trên phạm vi cả nước vào thời điểm 
1/7/2007. Mục đích tổng điều tra nhằm đánh 
giá một cách toàn diện thực trạng khu vực 
kinh tế phi nông nghiệp của nước ta, bao 
gồm các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất 
kinh doanh cá thể, các cơ quan hành chính 
nhà nước, tổ chức, đảng, đoàn thể,  tổ chức 
xã hội, xã hội nghề nghiệp, các đơn vị sự 
nghiệp, gọi chung là các cơ sở kinh tế. Kết 
quả tổng điều tra  sẽ phản ánh  mức độ tập 
trung các cơ sở  kinh tế, tập trung lực lượng 
lao động,  sự  phát triển của các ngành kinh 
tế trên từng vùng, từng tỉnh, từng  
quận/huyện, xã/phường. Riêng về lực lượng 
lao động, chỉ có qua cuộc tổng điều tra này 
mới có được một bức tranh đồng bộ tại 
cùng một thời điểm về lao động hiện đang 
làm việc trong nền kinh tế (khu vực phi nông 
nghiệp) với các phân tổ theo giới, theo trình 
độ đào tạo, theo độ tuổi. Ngoài ra, kết quả 
tổng điều tra còn cho biết những thông tin 
quan trọng như độ tuổi, giới tính, dân tộc, 
trình độ chuyên môn được đào tạo, …của  
đội ngũ lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể, các 
doanh nghiêp, các tổ chức kinh tế xã hội 
khác.  

Trong cuộc tổng điều tra lần này, ngoài 
những thông tin cơ bản để đảm bảo tính so 
sánh với 2 kỳ tổng điều tra trước (1995 và 
2005), còn thu thập thêm thông tin về các 

mô hình tổ chức kinh tế tập trung như các 
khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 
nghệ cao, các cụm công nghiệp, làng nghề 
truyền thống ở khu vực thành thị (làng nghề 
truyền thống ở khu vực nông thôn đã điều 
tra trong tổng điều tra nông thôn nông 
nghiệp năm 2006) nhằm xem xét mức độ 
hấp dẫn, hiệu quả hoạt động của các mô 
hình mới này và mức độ khôi phục phát triển 
các ngành nghề truyền thống. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với ngành Thống kê, kết quả Tổng 
điều tra CSKTHCSN sẽ  cung cấp  dữ liệu 
để tính toán các chỉ tiêu thống kê theo đúng 
phạm vi địa bàn (tỉnh/thành phố, 
huyện/quận..), cung cấp dàn mẫu cho các 
cuộc điều tra chọn mẫu. Có thể nói, từ số 
liệu tổng điều tra dân số sẽ vẽ được bản đồ 
về phân bố dân cư trên phạm vi cả nước, thì 
từ số liệu tổng điều tra cơ sở kinh tế sẽ vẽ 
được  bản đồ về sự phân bố các cơ sở kinh 
tế và lực lượng lao động trên toàn lãnh thổ.  

C 

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ TĐT tại TP. Thái 
Nguyên chuẩn bị đi thực tế tại địa bàn 
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Những thông tin rất giá trị này sẽ giúp cho 
Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành, Cơ quan 
chính quyền, tổ chức đảng đoàn thể các 
cấp, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và 
nhiều đối tượng sử dụng khác trong việc 
hoạch định chính sách phát triển ngành 
nghề sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ sở 
hạ tầng, quản lý xã hội…. 

Đây là một  cuộc tổng điều tra lớn do 

Tổng cục Thống kê tiến hành định kỳ 5 

năm/lần. Cũng tương tự như các nước đang 

phát triển khác, việc tiến hành cuộc tổng 

điều tra cơ sở kinh tế theo chu kỳ 5 năm 1 

lần là rất cần thiết và phù hợp để phản ánh 

sự thay đổi chung của nền kinh tế  và phục 

vụ một số mục đích thống kê. Đối với các 

nước, loại tổng điều tra này đã được tiến 

hành rất nhiều lần, còn ở nước ta, đây mới 

là lần thứ 3, chính vì vậy sau mỗi lần tổng 

điều tra, không thể thiếu được việc nhìn 

nhận, đánh giá lại toàn bộ quá trình triển 

khai để rút ra những bài học kinh nghiệm  

hữu ích cho những lần sau. Dưới đây là một 

số nét khái quát về những thuận lợi, khó 

khăn trong quá trình tiến hành từ cuộc Tổng 

điều tra này: 

Về thuận lợi 

So với 2 cuộc tổng điều tra trước, lần 

tổng điều tra này có một số thuận lợi cơ 

bản, đó là: 

 Với qui định 5 năm tiến hành tổng điều 

tra một lần (đã ghi trong định hướng phát 

triển ngành và đã được Chính phủ phê 

duyệt), việc chuẩn bị cho cuộc điều tra đã 

chủ động hơn, thời gian chuẩn bị dài hơn 

(đã có hơn 1 năm cho công tác này). Các 

văn bản pháp lý cho tổng điều tra như quyết 

định, tổng dự toán kinh phí được phê duyệt 

sớm hơn. Đó là cơ sở chắc chắn để thực 

hiện các công việc tiếp theo. 

Với kinh nghiệm, bài học thu được từ 
hai lần tổng điều tra trước, những kiến thức 
được bổ sung qua nghiên cứu khảo sát, hội 
thảo, trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia, 
tài liệu nước ngoài; kết quả khảo sát thực tế 
tình hình hiện tại, rút kinh nghiệm từ điều tra 
thí điểm, phương án, kế hoạch, các qui trình 
tổ chức điều tra được xây dựng tương đối 
tốt. Tổng điều tra  đã sử dụng các khái niệm 
định nghĩa, danh mục chuẩn, đảm bảo so 
sánh quốc tế, đồng thời đưa được những 
nội dung thông tin mới của giai đoạn phát 
triển kinh tế hiện nay.  

Công tác xây dựng phương án, kế 
hoạch tốt là một nửa thành công nhưng việc 
tổ chức, giám sát thực hiện đúng phương án 
kế hoạch cũng không kém phần quan trọng. 
Cho đến thời điểm này có thể nhận thấy 
tổng điều tra lần này đã làm tương đối tốt 
hai công tác trên. Bộ máy tổ chức thực hiện 
cuộc tổng điều tra đã được thành lập ở 
Trung ương (Ban chỉ đạo Tổng điều tra 
CSKTHCSN Trung ương và ở các Bộ điều 
tra riêng (Bộ Công an và Bộ Quốc phòng)), 
các tỉnh/thành phố, các huyện/quận với sự 
tham gia của lãnh đạo chính quyền và hoạt 
động khá hiệu quả. Đây là lần thứ 3 tiến 
hành loại tổng điều tra này, vì thế người chịu 
trách nhiệm tổ chức điều tra, các cơ quan 
ban ngành, cơ quan chính quyền các cấp và 
ngay cả đối tượng điều tra đã có nhận thức, 
nhận dạng đầy đủ, cụ thể hơn về loại tổng 
điều tra này và đã có sự phối hợp tích cực 
hơn. 

Mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng 
cuộc tổng điều tra đã nhận được kinh phí cơ 
bản để đảm bảo cho công tác chuyên môn 
nghiệp vụ. Đặc biệt, chi phí trang bị được 
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tăng cường cho giám sát viên (cặp tài liệu, 
tiền điện thoại), điều tra viên (mũ, phù 
hiệu,…) đã góp phần động viên họ trong 
công việc. 

Cuộc tổng điều tra đã huy động hàng 
nghìn .điều tra viên, đội trưởng, giám sát 
viên các cấp tham gia. Công tác phổ biến 
phương án, tập huấn cho đội ngũ tham gia 
triển khai điều tra, từ các Ban chỉ đạo các 
Bộ, các địa phương đến điều tra viên  đóng 
vai trò rất quan trọng, vì đây chính là lực 
lượng trực tiếp quyết định chất lượng điều 
tra. Công tác tập huấn được tiến hành khá 
bài bản, có nhiều cải tiến, có tổ chức thực 
hành, tập trung vào những nội dung thiết 
thực cho từng loại đối tượng. Tài liệu hướng 
dẫn tuy còn hơi chậm nhưng khá đầy đủ, 
biên soạn dễ hiểu. 

Công tác chỉ đạo cũng được tiến hành 
nghiêm túc. Các đợt kiểm tra, giám sát của 
Ban chỉ đạo các cấp, giám sát viên Trung 
ương đã kịp thời uốn nắn và tháo gỡ những 
khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá 
trình triển khai. 

Về khó khăn 

Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, 
sự nghiệp tuy phạm vi không lớn bằng các 
cuộc Tổng điều tra dân số và Tổng điều tra 
nông thôn, nông nghiệp và thủy sản, tuy 
nhiên, lại đa dạng hơn về đối tượng, phức 
tạp hơn về  nội dung. 

Phạm vi địa lý của cuộc tổng điều tra là 
cả nước, nhưng tập trung hơn ở các vùng 
thành thị; đặc biệt thời gian 1 tháng (kể từ 
1/7) dành cho việc thu thập số liệu  lại đúng 
vào mùa mưa, bão nên công việc này gặp 
không ít khó khăn. Đối tượng điều tra lại rất 
đa dạng, khó tiếp cận. Đơn vị điều tra không 
đồng nhất, từ các tổng công ty, công ty, nhà 

máy xí nghiệp lớn đến các hộ kinh doanh cá 
thể chỉ có một lao động; từ cơ quan quản lý 
nhà nước, đến các tổ chức xã hội nghề 
nghiệp, đơn vị hoạt động tôn giáo như nhà 
thờ đền chùa, từ trường đại học đến lớp 
mẫu giáo, từ bệnh viện lớn đến phòng khám 
bệnh…nếu có địa điểm hoạt động  riêng biệt 
thì đều xác định là một đợn vị điều tra. Nội 
dung điều tra tuy không quá phức tạp, nhiều 
loại phiếu thu thập thông tin  với nhiều câu 
hỏi khác nhau. Trong 10 phiếu thu thập 
thông tin  đều có những  câu hỏi đòi hỏi điều 
tra viên phải có kỹ năng nhất định và phải có 
sự hợp tác tốt của người trả lời.  

Tuy nhiên, độ ngũ điều tra viên tham 
gia tổng điều tra còn nhiều hạn chế, trình độ 
điều tra viên không đồng đều giữa các 
xã/phường, quận huyện, tỉnh thành phố. Xét 
trên mặt bằng chung, điều tra viên, giám sát 
viên thiếu tính chuyên nghiệp, hầu hết là 
những người kiêm nhiệm nhiều việc khác, vì 
thế nên họ bị hạn chế về thời gian tham gia 
điều tra, hiểu biết nghiệp vụ, kỹ năng điều 
tra, về tuổi tác, thậm chí về sức khỏe…  

Về kinh phí, trong tình trạng chung của 
các cuộc tổng điều tra khác, mặc dù đã 
được cải thiện hơn nhưng kinh phí cũng còn 
rất hạn hẹp, còn nhiều vướng mắc về chế 
độ chi tiêu. Hơn nữa, thời gian xây dựng 
định mức kinh phí cho cuộc tổng điều tra 
này lại là thời gian đang chờ đợi thay đổi 
một số chế độ chính sách chung. Việc Bộ 
Tài chính kiểm soát chi tiêu là cần thiết, tuy 
nhiên cần cải tiến biện pháp quản lý, giao 
trách nhiệm đầy đủ hơn cho Cơ quan tổ 
chức điều tra  thay cho cách xét duyệt các 
định mức quá chi tiết đến từng công việc 
mang tính chuyên môn nghiệp vụ, gây ảnh 
hưởng đến tiến độ, tính chủ động công việc 
của Cơ quan điều tra, làm khó cho việc điều 
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hành, tuyển dụng, thanh toán và động viên 
điều tra viên  

Về tổ chức chỉ đạo, theo quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ, nhìn chung Ban chỉ 

đạo TĐT các cấp đã quan tâm nhiều hơn 

đến triển khai tổng điều tra. Tuy nhiên, 

không tránh khỏi nhiều nơi, nhiều lúc, cuộc 

điều tra còn bị xem nhẹ, coi như trách nhiệm 

riêng của ngành Thống kê; sự phối hợp hợp 

tác trong tổ chức điều tra và cả trong cung 

cấp thông tin khi ở vị trí là đơn vị điều tra 

cũng chưa tích cực hoặc mang tính hình 

thức. Yếu tố này cũng thể hiện rõ qua 

những kết quả đã đạt được: ở những nơi 

xảy ra tình trạng như trên thì ngành Thống 

kê rất vất vả mà chất lượng điều tra không 

cao, ngược lại, những nơi công tác điều tra 

thực sự được quan tâm thì công việc tiến 

hành trôi chảy, chất lượng tốt. Công tác 

kiểm tra, giám sát cũng cần được thực hiện 

một cách nghiêm túc, đồng đều hơn. 

Về chuyên môn nghiệp vụ, ngoài những 

ưu điểm nêu trên, phương án và các phiếu 

thu thập thông tin vẫn còn có những khái 

niệm định nghĩa chưa rõ ràng, gây tranh cãi, 

khó giải thích. Cuộc tổng điều tra lần này  

tiến hành đúng vào thời điểm triển khai thực 

hiện Hệ thống ngành kinh tế quốc dân mới, 

do đó việc đánh mã ngành kinh tế quốc dân 

gặp rất nhiều khó khăn. 

 Vấn đề khai thác hiệu quả kết quả 

tổng điều tra cũng là một hạn chế của hai 

lần tổng điều tra trước. Vì thế lần này việc 

hướng dẫn sử dụng, giới thiệu kết  quả tổng 

điều tra, đặc biệt các ấn phẩm theo chuyên 

đề  cần được tăng cuờng (ví dụ  chuyên đề 

số liệu, phân tích đặc điểm của từng khu 

vực SXKD, lực lượng lao động trong từng 

loại hình tổ chức, phân tích giới, độ tuổi 

trong lực lượng lao động…). 

Tuy nhiên, đến thời điểm này, có thể  
khẳng định cuộc tổng điều tra đã thành 
công. Theo quyết định của Thủ tướng, số 
liệu tổng hợp nhanh kết quả Tổng điều tra 
đã được công bố trong tháng 12/2007 (tại 
cuộc họp báo về số liệu năm 2007 và kết 
quả một số cuộc điều tra lớn do TCTK tổ 
chức). Tiếp theo, khâu nhập tin, chuẩn bị 
tổng hợp kết quả chính thức của cuộc tổng 
điều tra đang được tích cực chuẩn bị. Theo 
kế hoạch, kết quả chính thức với những 
phân tổ phong phú sẽ được biên soạn, công 
bố vào cuối quí 2/2008 và cơ sở dữ liệu chi 
tiết sẽ được xây dựng đáp ứng tốt nhất cho 
yêu cầu của người sử dụng. Cũng theo dự 
kiến kế hoạch, dữ liệu tổng điều tra của một 
số tỉnh thành phố sẽ được trình bày thí điểm 
bằng công nghệ bản đồ địa lý (GIS) để giúp 
người sử dụng có cái nhìn trực quan hơn về 
sự phân bố các cơ sở kinh tế và lực lượng 
lao động trên các địa bàn. 

Thành công cuộc tổng điều tra này là 
sự nỗ lực của toàn Ngành Thống kê, sự 
phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, đặc 
biệt là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các Cơ 
quan chính quyền và các Sở ngành của 64 
tỉnh/thành phố. Đây cũng là kết quả của sự 
tham gia nhiệt tình, khắc phục nhiều khó 
khăn vất vả của độ ngũ điều tra viên, giám 
sát viên. Số liệu nhanh, số liệu chính thức 
về kết quả tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành 
chính, sự nghiệp chắc chắn là những thông 
tin rất giá trị cho Đảng, Nhà nước, các Bộ 
ngành quản lý, các doanh nghiệp sử dụng 
trong việc xây dựng kế hoạch, chính sách, 
phát triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt là 
các chính sách đào tạo, phát triển nguồn 
nhân lực cho nền kinh tế  


